
Stt Ngày Nội dung VND
Số dư đầu kỳ 8.536.437.087         

1 01/05/2018 Chú Mỹ ở Houston cho tiền mặt 300 USD * 22.700 6.810.000                
2  Cô Vân Nhóm Nụ Hồng ở Mỹ cho tiền mặt 300 USD * 22.700 6.810.000                
3 02/05/2018 Nhận giải thưởng "Chạm" của Trạm Đọc vô tài khoản 801 90.000.000              
4 04/05/2018 Quỹ học bổng "Cùng học sinh đến trường" chuyển học bổng tháng 5 vào tài khoản 801 5.000.000                
5 05/05/2018 Gia đình em Mạnh Quỳnh cho tiền mặt 1.000.000                
6  Gia đình em Mỹ Anh cho tiền mặt 1.000.000                
7 06/05/2018 Cô Yến ở Sài Gòn cho tiền mặt 15.000.000              
8 07/05/2018 Chú Ib Huyle cho vô tài khoản 801 1.000.000                
9  Cô Hiệp ở Mỹ cho tiền mặt 500 USD vô tài khoản 801 11.425.000              

10 08/05/2018 Cô Thảo cho tiền mặt 487.500                   
11 09/05/2018 Công ty Bất Động Sản Nam Dương cho tiền mặt 39.000.000              
12 10/05/2018 Gia đình em Tường Vi cho tiền mặt 1.000.000                
13  Cô Vân Nhóm Nụ Hồng ở Mỹ cho tiền mặt 300 USD * 22.700 6.810.000                
14 11/05/2018 Cô Út Cân Nhơn Hòa cho tiền mặt 10.000.000              
15 14/05/2018 Chú Nguyễn Tâm Thanh Hải cho vô tài khoản 801 1.000.000                
16 16/05/2018 Một Cô Bác cho vô tài khoản 801 2.000.000                
17 17/05/2018 Công Ty Mai Phương cho vô tài khoản 801 6.000.000                
18 21/05/2018 Giải ba học sinh giỏi Văn của học sinh Phương 1.200.000                
19  Giải ba học sinh giỏi Toán của học sinh Hờ Lai 1.000.000                
20  Chú Đỗ Đức Tú cho vô tài khoản 801 5.000.000                
21  Lãi của sổ 500 triệu 4 tháng nhận tiền mặt 16.000.000              
22  Cô Giang, Chú Đạt ở Gò Vấp cho tiền mặt 8.000.000                
23 23/05/2018 Cô Kim Lê ở Mỹ cho tiền mặt 300 USD * 22.700 6.810.000                
24  Nhóm Pháp Luân Công bạn Cô Việt Nữ cho tiền mặt 12.000.000              
25 25/05/2018 Gia đình Bác Phạm Minh Vương ở Mỹ cho vô tài khoản 801 26.000.000              
26 28/05/2018 Cô Hạnh văn phòng phẩm Trí Phát cho tiền mặt 2.000.000                
27  Cô Ngoc Tran cho vô tài khoản 801 2.300.000                
28 29/05/2018 Cô Thúy và bạn ở Thụy Sỹ cho tiền mặt 40.000.000              
29  Cô Trang ở Canada cho tiền mặt 300 CAD * 17.400 5.220.000                
30  Chú Thanh Tran ở Mỹ cho tiền mặt 200 USD * 22.700 4.540.000                
31 31/05/2018 Thầy Thuận cho tiền mặt 4.040.000                
32  Thu học phí học sinh bên ngoài vào Hướng Dương học thêm 14.490.000              
33  Lãi không kỳ hạn của tài khoản 801 cho vô tài khoản 801 164.654                   

Tổng Trong kỳ 353.107.154            
Tổng Cuối kỳ 8.889.544.241         

Số tt Ngày Nội dung VND
Số dư đầu kỳ

Tổng Trong kỳ -                           
Tổng Cuối kỳ 0

Số tt Ngày Nội dung VND
Số dư đầu kỳ -                           

-                           
-                           

Tổng Trong kỳ -                           
Tổng Cuối kỳ -                           

Số tt Ngày Nội dung chi VND
Số dư đầu kỳ 12.805.268.738       

1 01/05/2018 Chi mua 1 thùng nước suối 70.000                     
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2  Chi tiền xăng 50.000                     
3  Chi tiền vé máy bay cho 2 du học sinh Nhi và Quốc đi Nhật 36.000.000              
4  Chi tiền chợ 1.172.000                
5 02/05/2018 Chi gửi tiền ăn + tiền nhà cho sinh viên + phí chuyển 9.761.000                
6  Chi gửi học phí cho sinh viên Linh + Phí chuyển 6.533.000                
7  Chi mua thuốc trừ sâu 70.000                     
8  Chi tiền cho học sinh Lâm đăng ký nguyện vọng đại học 125.000                   
9  Chi tiền chợ 580.000                   

10 03/05/2018 Chi mua bao đựng rác + giấy vệ sinh 170.000                   
11  Chi mua mực lông bảng 192.000                   
12  Chi tiền xăng 50.000                     
13  Chi tiền làm bảng tên Hướng Dương 130.000                   
14  Chi tiền chợ 798.000                   
15 04/05/2018 Chi mua keo AB 336.000                   
16  Chi mua phao nổi 100.000                   
17  Chi trả tiền xe đưa Trâm Phụng về Hướng Dương 900.000                   
18  Chi tiền chợ 758.000                   
19 05/05/2018 Chi mua 3 vỏ bình nước suối 150.000                   
20  Chi tiền cho học sinh tiêu vặt tuần 390.000                   
21  Chi tiền chợ 588.000                   
22 06/05/2018 Chi mua rắc co 15.000                     
23  Chi tiền gas 250.000                   
24  Chi tiền chợ 685.000                   
25 07/05/2018 Chi tiền xăng 50.000                     
26  Chi tiền chợ 818.000                   
27 08/05/2018 Chi mua thuốc tím cho học sinh Tú 12.000                     
28  Chi thay ruột xe 70.000                     
29  Chi tiền chợ 782.000                   
30 09/05/2018 Chi đóng tiền điện tháng 5 4.651.689                
31  Chi mua nước suối 70.000                     
32  Chi mua nước lau kinh 66.000                     
33  Chi vá xe 10.000                     
34  Chi mua bình gas mini 20.000                     
35  Chi tiền chợ 743.000                   
36 10/05/2018 Chi tiền photo tài liệu toán 12 100.000                   
37  Chi mua thước dây 50.000                     
38  Chi mua xà beng 50.000                     
39  Chi tiền gas 250.000                   
40  Chi tiền chợ 766.000                   
41 11/05/2018 Chi tiền học sinh Nghĩa, Tuấn Vũ hớt tóc 50.000                     
42  Chi mua nước ngọt 270.000                   
43  Chi mua bàn chà sắt 100.000                   
44  Chi tiền xăng 50.000                     
45  Chi tiền chợ 1.050.000                
46  Chi mua hóa chất chống thấm 4.650.000                
47 12/05/2018 Chi mua chống thấm hồ bơi 22.575.000              
48  Chi tiền xe chở hóa chất chống thấm 300.000                   
49  Chi mua đồ mở máy khoan 16.000                     
50  Chi mua cọ lăn, cọ 1T, máng lăn cọ 255.000                   
51  Chi mua nước đá, dưa hấu 110.000                   
52  Chi mua bao tay nhựa 250.000                   
53  Chi mua xi măng + cát 1.300.000                
54  Chi tiền cho học sinh tiêu vặt tuần 390.000                   
55  Chi tiền chợ 741.000                   
56 13/05/2018 Chi mua bánh mì 200.000                   
57  Chi mua đá, nước ngọt, nước suối 300.000                   
58  Chi mua 2 cái cưa gỗ 220.000                   
59  Chi mua xi măng + cát 1.300.000                
60  Chi mua đá mi 700.000                   
61  Chi mua dưa hấu 150.000                   
62  Chi mua bay thợ hồ 70.000                     
63  Chi mua sika chống thấm 540.000                   



64  Chi tiền chợ 944.000                   
65 14/05/2018 Chi nạp mực máy in 120.000                   
66  Chi mua sika chống thấm 1.400.000                
67  Chi tiền xăng 50.000                     
68  Chi tiền chợ 790.000                   
69 15/05/2018 Chi đóng tiền heo đất cho Thanh 50.000                     
70  Chi mua xi măng + cát 1.300.000                
71  Chi đóng cước điện thoại di động 310.994                   
72  Chi đóng cước điện thoại bàn 410.553                   
73  Chi tiền học sinh Toàn đi tái khám 535.000                   
74  Chi tiền chợ 598.000                   
75 16/05/2018 Chi mua chiếu 280.000                   
76  Chi tiền chợ 997.000                   
77 17/05/2018 Chi mua xi măng + cát 1.300.000                
78  Chi mua đá mi 350.000                   
79  Chi mua kẽm 18.000                     
80  Chi mua nước ngọt 100.000                   
81  Chi tiền chợ 670.000                   
82 18/05/2018 Chi mua dưa hấu, bao rác 250.000                   
83  Chi tiền xăng 50.000                     
84  Chi tiền chợ 792.000                   
85 19/05/2018 Chi đóng tiền internet 705.800                   
86  Chi tiền cho học sinh tiêu vặt tuần 390.000                   
87  Chi tiền chợ 486.000                   
88 20/05/2018 Chi mua sika chống thấm 360.000                   
89  Chi mua nước ngọt 170.000                   
90  Chi mua thuốc cho Thanh, A'trươngh 98.000                     
91  Chi mua chanh 20.000                     
92  Chi tiền chợ 591.000                   
93  Chi mua hóa chất trộn bê tông 260.000                   
94 21/05/2018 Chi tiền mua sắt thép 6.480.000                
95  Chi tiền học sinh Tường làm hình tốt nghiệp 80.000                     
96  Chi trả tiền photo đề toán 12 700.000                   
97  Chi tiền chợ 717.000                   
98 22/05/2018 Chi tiền cho học sinh Hờ Lai về quê 600.000                   
99  Chi tiền cho học sinh Phương về quê thăm mẹ bệnh 700.000                   

100  Chi tiền mua kẽm 35.000                     
101  Chi mua bánh đá, kềm 164.000                   
102  Chi tiền xăng 50.000                     
103  Chi mua thuốc tím, bông tăm 75.000                     
104  Chi tiền chợ 542.000                   
105 23/05/2018 Chi mua nước suối 2 thùng 140.000                   
106  Chi mua đá, ly nhựa 48.000                     
107  Chi trả tiền mua đá 1/2, cát, xi măng 6.200.000                
108  Chi tiền chợ 531.000                   
109 24/05/2018 Chi mua cát, đá, xi măng 1.570.000                
110  Chi mua thuốc tím + tăm bông 50.000                     
111  Chi mua mực lông bảng 180.000                   
112  Chi mua giầy ủng 140.000                   
113  Chi trả tiền thuê máy trộn bê tông 250.000                   
114  Chi tiền chợ 360.000                   
115 25/05/2018 Chi tiền hớt tóc cho học sinh Dương, Tú, Bảo A, Hyiem 80.000                     
116  Chi tiền chợ 996.000                   
117 26/05/2018 Chi mua nước suối 70.000                     
118  Chi mua nước ngọt 100.000                   
119  Chi mua keo đen 10.000                     
120  Chi tiền xăng 100.000                   
121  Chi sửa xe 81 (thay bộ nhong sên) 300.000                   
122  Chi tiền xe 6 em về KomTum 2.400.000                
123  Chi tiền cho học sinh tiêu vặt tuần 200.000                   
124  Chi tiền chợ 449.000                   
125 27/05/2018 Chi tiền chợ 342.000                   



126  Chi tài khoản 801 trả phí SMS 22.000                     
127 28/05/2018 Chi mua chống thắm hồ bơi 2.400.000                
128  Chi mua đồ mở máy cắt 16.000                     
129  Chi tiền chợ 371.000                   
130 29/05/2018 Chi tình học sinh Tình khám bệnh 120.000                   
131  Chi tiền chợ 372.000                   
132 30/05/2018 Chi mua nước ngọt, xịt côn trùng 180.000                   
133  Chi tiền gas 250.000                   
134  Chi tiền chợ 391.000                   
135  Chi tiền vé máy bay khứ hồi Việt Nam - Mỹ cho 3 người 102.030.000            
136  Chi tiền vé máy bay nội địa cho 3 người 29.538.312              
137  Chi tiền Visa cho 3 người 10.944.000              
138  Chi mua 3 simcard 2.758.800                
139  Chi tiền xe đò + taxi ở Mỹ 7.980.000                
140  Chi mua thức ăn + nước cho buổi biểu diễn ở Houston 7.223.496                
141  Chi tiền cho má Phương cấp cứu 2.000.000                
142 31/05/2018 Chi mua 1 thùng clo 3.000.000                
143  Chi tiền xăng 50.000                     
144  Chi tiền lương tháng 5 Thầy Minh 10.000.000              
145  Chi tiền lương tháng 5 Thầy Kỳ 6.000.000                
146  Chi tiền lương tháng 5 Thầy Thuận 3.200.000                
147  Chi tiền lương tháng 5 Cô Loan 4.000.000                
148  Chi tiền lương tháng 5 Cô Hân 4.000.000                
149  Chi tiền chợ 653.000                   

 Tổng chi trong kỳ 340.523.644            
1 Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản 8.549.020.597         
2 Phải thu 
3 Phải trả 0

4=1+2-3 Tổng tiền còn cuối kỳ (Tồn tiền mặt + Tồn tài khoản + Phải thu - Phải trả ) 8.549.020.597         

Số tt Ngày Nội dung thu Trị giá ước tính
Số dư đầu kỳ

1 11/05/2018 Cô Út Cân Nhơn Hòa cho: 5 thùng mì, 5 thùng bột giăt -                           

2 12/05/2018
Chị Duyên ở Bàu Bàng cho: 1 thùng nước mắm, 2kg hạt nêm, 3 chai sữa tắm, 2 bịch bột 
giặt, 10 bịch muối, 1 thùng nước rửa chén

-                           

3 13/05/2018
Liên chi Đoàn 19QT-19KT trường Đại học Bình Dương cho: 50kg gạo, bánh kẹo, dầu ăn, 
nước mắm, nước tương, dụng cụ học tập

-                           

4  Chị Lành ở Sài Gòn cho 200kg gạo -                           

5 27/05/2018
Đoàn Trường Đại học Pháp cho: 5 thùng sữa, 1 thùng nước mắm, 1 thùng nước lau sàn, 
bánh kẹo, sách giáo khoa

-                           

Tổng Trong kỳ -                           
Tổng Cuối kỳ -                           
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